
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11B1 11B2 11C1 11C2 12A1 12A2 12A3 12B1 12B2 12C

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 VAN - Hường LY - ThảoL SU - Tiên Anh - LinhAV TOAN - Chi DIA - Vũ VAN - Lưu TOAN - Sơn VAN - Hoà TOAN - Diện TOAN - Ái Anh - Tạo VAN - Việt TIN - VânTi SINH - Hồng HOA - Diễm SINH - Phát SU - Duyên HOA - LinhH

3 SU - Duyên TOAN - Toàn DIA - Bình VAN - Lâm LY - ThảoL VAN - Trang CN - Phát VAN - Phi VAN - Hoà TOAN - Diện
GDCD - 

VânCD
Anh - Tạo HOA - LinhH VAN - Việt TOAN - VânTo TOAN - Ái VAN - Lưu TOAN - Hữu TOAN - Sơn

4 HOA - ThảoH TOAN - Toàn LY - ThảoL VAN - Lâm TIN - Thôi VAN - Trang LY - Phong CN - Long SU - Tấn DIA - Bình HOA - LinhH SINH - Phúc
GDCD - 

VânCD
LY - Kiệt TOAN - VânTo TOAN - Ái VAN - Lưu TOAN - Hữu SU - Tiên

5 LY - Phong DIA - Bình TOAN - VânTo TIN - Thôi CN - Phúc TOAN - Toàn Anh - Vân DIA - Hoan HOA - LinhH LY - Kiệt VAN - Trang VAN - Lâm CN - Long
GDCD - 

VânCD
SU - Duyên SU - Tấn tcToan - Hữu HOA - ThảoH TIN - VânTi

1 VAN - Hường VAN - Hoà TOAN - VânTo TIN - Thôi TOAN - Chi tcVan - Giang HOA - Diễm TOAN - Sơn LY - ThảoL Anh - Ngọc TOAN - Ái TOAN - Toàn VAN - Việt TOAN - Diện GDCD - Duyên SU - Tấn HOA - LinhH CN - Hoàng Anh - Phấn

2 VAN - Hường VAN - Hoà TOAN - VânTo
pđAV - 

LinhAV
TOAN - Chi LY - ThảoL TIN - Thôi TOAN - Sơn HOA - LinhH TIN - VânTi pđ Toán - Ái TOAN - Toàn VAN - Việt TOAN - Diện LY - Phong VAN - Phi GDCD - Duyên Anh - Ngọc Anh - Phấn

3 tc Vli - Phong tc Vli - ThảoL HOA - LinhH SINH - Hồng TIN - Thôi Anh - Hương TOAN - Chi Anh - Ngọc DIA - Bình SU - Tấn Anh - LinhAV LY - Hoàng TOAN - Toàn TIN - VânTi HOA - ThảoH VAN - Phi SU - Duyên SINH - Ánh tcToan - Ái

4 HOA - ThảoH HOA - LinhH TIN - Thôi LY - ThảoL Anh - Phấn SINH - Phúc SINH - Hồng LY - Hoàng Anh - LinhAV HOA - Huy SINH - Ánh DIA - Bình TIN - Sanh Anh - Hương TIN - VânTi SINH - Phát Anh - Ngọc GDCD - Duyên TOAN - Sơn

5 TIN - Thôi CN - Ánh CN - Phát SINH - Hồng SINH - Phúc TOAN - Toàn Anh - Vân HOA - Huy Anh - LinhAV CN - Long TIN - VânTi SU - Tấn LY - Hoàng Anh - Hương SU - Duyên Anh - Phấn Anh - Ngọc HOA - ThảoH HOA - LinhH

1 TOAN - Chi Anh - Hương TIN - Thôi Anh - LinhAV SU - Tiên
GDCD - 

VânCD
VAN - Lưu Anh - Ngọc CN - Long TOAN - Diện HOA - LinhH VAN - Lâm DIA - Hoan HOA - Huy DIA - Vũ pđAV - Phấn CN - Kiệt TOAN - Hữu TOAN - Sơn

2 TOAN - Chi HOA - LinhH
GDCD - 

VânCD
SU - Tiên pđAV - Phấn DIA - Vũ VAN - Lưu tc Vli - Hoàng

pđAV - 

LinhAV
TOAN - Diện CN - Long VAN - Lâm SINH - LinhS pđAV - Hương TIN - VânTi HOA - Diễm pđAV - Ngọc TOAN - Hữu TOAN - Sơn

3 Anh - Phấn DIA - Bình HOA - LinhH TOAN - Sơn pđ Toán - Chi TIN - Thôi HOA - Diễm SU - Tấn TOAN - Hữu SINH - LinhS
pđAV - 

LinhAV
LY - Hoàng pđAV - Ngọc SINH - Phát Anh - Tạo TIN - VânTi LY - Kiệt VAN - Lưu

GDCD - 

VânCD

4 CN - Phát TIN - Thôi VAN - Lâm DIA - Bình Anh - Phấn Anh - Hương DIA - Vũ HOA - Huy
GDCD - 

VânCD
LY - Kiệt Anh - LinhAV HOA - LinhH Anh - Ngọc SU - Tiên Anh - Tạo TIN - VânTi TOAN - Diện LY - Hoàng VAN - Hường

5 TIN - Thôi
GDCD - 

VânCD
HOA - Diễm tcVan - Giang HOA - Huy VAN - Hường Anh - Phấn TOAN - Diện Anh - Ngọc TIN - VânTi

1 LY - Phong HOA - LinhH Anh - Phấn HOA - ThảoH VAN - Hoà VAN - Trang
GDCD - 

VânCD
SINH - Phúc SINH - LinhS Anh - Ngọc Anh - LinhAV CN - Long TOAN - Toàn VAN - Việt SINH - Hồng LY - Hoàng TIN - VânTi SINH - Ánh DIA - Vũ

2 pđAV - Phấn SINH - Hồng SINH - Ánh CN - Phát
GDCD - 

VânCD
HOA - Diễm LY - Phong LY - Hoàng Anh - LinhAV SINH - LinhS VAN - Trang SINH - Phúc Anh - Ngọc VAN - Việt HOA - ThảoH VAN - Phi HOA - LinhH DIA - Vũ VAN - Hường

3 Anh - Phấn TOAN - Toàn SINH - Phát pđAV - Tạo
GDCD - 

VânCD
Anh - Ngọc TIN - VânTi VAN - Hường

4 HOA - Huy Anh - Tạo LY - Hoàng

5

1
GDCD - 

VânCD
TIN - Thôi pđAV - Phấn TOAN - Sơn VAN - Hoà SU - Tiên TOAN - Chi VAN - Phi tc Vli - ThảoL VAN - Lâm SU - Tấn TIN - Sanh TOAN - Toàn DIA - Vũ TOAN - VânTo TOAN - Ái TOAN - Diện VAN - Lưu SINH - Ánh

2 DIA - Vũ LY - ThảoL DIA - Bình TOAN - Sơn VAN - Hoà TIN - Thôi TOAN - Chi VAN - Phi SINH - LinhS VAN - Lâm SINH - Ánh
GDCD - 

VânCD
TOAN - Toàn SU - Tiên TOAN - VânTo TOAN - Ái TOAN - Diện VAN - Lưu Anh - Phấn

3 TOAN - Chi TOAN - Toàn Anh - Phấn LY - ThảoL HOA - ThảoH CN - Ánh TIN - Thôi
GDCD - 

VânCD
TIN - Sanh pđAV - Ngọc TOAN - Ái VAN - Lâm LY - Hoàng Anh - Hương LY - Phong DIA - Vũ LY - Kiệt tcToan - Hữu pđ Toán - Sơn

4 Anh - Phấn SU - Duyên SINH - Ánh VAN - Lâm LY - ThảoL pđAV - Hương pđAV - Vân pđAV - Ngọc TOAN - Hữu
GDCD - 

VânCD
TOAN - Ái TOAN - Toàn SINH - LinhS LY - Kiệt HOA - ThảoH LY - Hoàng DIA - Vũ TIN - VânTi LY - Phong

5 SINH - Ánh VAN - Hoà Anh - Phấn
GDCD - 

VânCD
DIA - Vũ Anh - Hương Anh - Vân TIN - Sanh TOAN - Hữu Anh - Ngọc LY - Kiệt TOAN - Toàn SU - Tấn tcToan - Ái CN - Phong CN - Hoàng TIN - VânTi SU - Duyên CN - Long

1 SINH - Ánh pđAV - Hương VAN - Lâm HOA - ThảoH DIA - Vũ SINH - Phúc SINH - Hồng Anh - Ngọc LY - ThảoL pđ Toán - Diện VAN - Trang HOA - LinhH pđ Toán - Toàn CN - Kiệt tcToan - Hữu HOA - Diễm SINH - Phát LY - Hoàng LY - Phong

2 HOA - ThảoH SINH - Hồng VAN - Lâm pđ Toán - Sơn Anh - Phấn TOAN - Toàn DIA - Vũ SINH - Phúc TOAN - Hữu HOA - Huy VAN - Trang Anh - Tạo VAN - Việt LY - Kiệt LY - Phong SINH - Phát pđ Toán - Diện Anh - Ngọc SINH - Ánh

3 DIA - Vũ Anh - Hương LY - ThảoL DIA - Bình HOA - ThảoH pđ Toán - Toàn pđ Toán - Chi TOAN - Sơn VAN - Hoà VAN - Lâm LY - Kiệt pđAV - Tạo HOA - LinhH TOAN - Diện VAN - Hường Anh - Phấn VAN - Lưu pđAV - Ngọc SU - Tiên

4 TOAN - Chi Anh - Hương
pđ Toán - 

VânTo
Anh - LinhAV SINH - Phúc LY - ThảoL SU - Tiên VAN - Phi VAN - Hoà VAN - Lâm DIA - Bình pđ Toán - Toàn Anh - Ngọc TOAN - Diện VAN - Hường tcToan - Ái SU - Duyên pđ Toán - Hữu pđAV - Phấn

5 SH - Chi SH - Hồng SH - Quang SH - LinhAV SH - Thi SH - Hương SH - Lưu SH - Sơn SH - Hữu SH - Diện SH - Ái SH - Tạo SH - Việt SH - Tiên SH - VânTo SH - Phi SH - Phát SH - Duyên SH - Hường

Thứ 3

Thứ 4

Đồng Xuân, ngày 09 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018, BUỔI SÁNG
Lần 2, thực hiện từ ngày 11/9/2017


